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Tên môn học: Thực hành Nói 1
Mã môn học: CBT285
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí:
Môn học Thực hành Nói 1 là môn học cơ sở trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh Bậc Trung cấp.
· Tính chất:
Môn học Thực hành Nói 1  là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc hình thành kĩ năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
Sau khi học xong Môn học Thực hành Nói 1 sinh viên sử dụng được lượng từ vựng thông dụng trong đời sống hàng ngày và trong công việc tương đương cấp độ CEFR A2. 
· Kĩ năng:
Sau khi hoàn tất môn học này, sinh viên có khả năng sử dụng một lượng từ vựng thông dụng trong đời sống hàng ngày và trong công việc. nói tự nhiên và lưu loát các chủ đề đa dạng về gia đình, cuộc sống và một số chủ đề phức tạp hơn như du lịch, phong cách sống, thời trang. Vận dụng được các cấu trúc ngữ pháp đơn giản.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có tinh thần làm việc và hợp tác nhóm một cách linh hoạt và năng động, có ý thức tự học, tự nghiên cứu.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực hành/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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	Unit 1 I liked science in 
school
1. Warming-up
2. Getting the Basic Idea
3. Getting Details 
4. Practicing
5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking
6. Trying/ Using What You’ve Learned
Unit 2 It’s easy to make
1. Warming-up
2. Getting the Basic Idea
3. Getting Details 
4. Practicing
5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking
6. Trying/ Using What You’ve Learned
Unit 3 What are you doing?
1. Warming-up
2. Getting the Basic Idea
3. Getting Details 
4. Practicing
5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking
6. Trying/ Using What You’ve Learned

Unit 4 What are you going to 
do?
1. Warming-up
2. Getting the Basic Idea
3. Getting Details 
4. Practicing
5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking
6. Trying/ Using What You’ve Learned
Unit 5 It’s red in the middle
1. Warming-up
2. Getting the Basic Idea
3. Getting Details 
4. Practicing
5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking
6. Trying/ Using What You’ve Learned
Unit 6 How long is it?
1. Warming-up
2. Getting the Basic Idea
3. Getting Details 
4. Practicing
5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking
6. Trying/ Using What You’ve Learned
Unit 7 Turn right at the lights
1. Warming-up
2. Getting the Basic Idea
3. Getting Details 
4. Practicing
5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking
6. Trying/ Using What You’ve Learned
Unit 8 What time does class 
start?
1. Warming-up
2. Getting the Basic Idea
3. Getting Details 
4. Practicing
5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking
6. Trying/ Using What You’ve Learned
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	Tổng cộng
	60
	00
	60
	00


2. Nội dung chi tiết:
Unit 1 I likes science in school				Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu:  Sau khi học xong Unit 1 sinh viên có khả năng nói về các môn học yêu thích trong thời gian học trước đó.
2. Nội dung chương:
2.1. Warming-up			
2.2. Getting the Basic Idea
2.3. Getting Details		 
2.4. Practicing
2.5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking
2.6. Trying/ Using What You’ve Learned
Unit 2 It’s easy to make!				Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong Unit 2, sinh viên hướng dẫn thực hiện việc nấu ăn.
2. Nội dung chương:
2.1. Warming-up			
2.2. Getting the Basic Idea
2.3. Getting Details		 
2.4. Practicing
2.5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking
2.6. Trying/ Using What You’ve Learned
Unit 3 What are you doing?				Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong Unit 3, sinh viên diễn tả các hành động tức thời.
2. Nội dung chương:
2.1. Warming-up			
2.2. Getting the Basic Idea
2.3. Getting Details		 
2.4. Practicing
2.5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking
2.6. Trying/ Using What You’ve Learned
Unit 4 What are you going to do?		Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Unit 4, sinh viên có thể nói  về tương lai
2. Nội dung chương:
2.1. Warming-up			
2.2. Getting the Basic Idea
2.3. Getting Details		 
2.4. Practicing
2.5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking
2.6. Trying/ Using What You’ve Learned
Unit 5 It’s red in the middle		Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Unit 5, sinh viên có khả năng mô tả thức ăn, rau quả.
2. Nội dung chương:
2.1. Warming-up			
2.2. Getting the Basic Idea
2.3. Getting Details		 
2.4. Practicing
2.5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking
2.6. Trying/ Using What You’ve Learned
Unit 6 How long is it?					Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Unit 6, sinh viên có khả năng nói về các con số. 
2. Nội dung chương:
2.1. Warming-up			
2.2. Getting the Basic Idea
2.3. Getting Details		 
2.4. Practicing
2.5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking
2.6. Trying/ Using What You’ve Learned
Unit 7 Turn right at the lights				Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Unit 7, sinh viên có khả năng chỉ đường, mô tả địa điểm.
2. Nội dung chương:
2.1. Warming-up			
2.2. Getting the Basic Idea
2.3. Getting Details		 
2.4. Practicing
2.5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking
2.6. Trying/ Using What You’ve Learned
Unit 8 What time does the class start?		Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Unit 8, sinh viên có khả năng hỏi về các thông tin.
Miêu tả được chuỗi các sự kiện.
2. Nội dung chương:
2.1. Warming-up			
2.2. Getting the Basic Idea
2.3. Getting Details		 
2.4. Practicing
2.5. Spotlight on Listening/ on Memory/ on Speaking
2.6. Trying/ Using What You’ve Learned
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu hoặc TV, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Alastair Graham-Marr, (2017). Communication Spotlight High Beginer. Vietnam News Agency Publish House.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
Sử dụng được các cấu trúc ngữ pháp cấp độ trung cấp và học cách phát âm chính xác. Sử dụng được vốn từ vựng và mẫu câu thông dụng trong giao tiếp và đưa ra ý kiến tương đương với trình độ trung cấp.
- Kĩ năng:
Nghe và giao tiếp được bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực đời sống và công việc. Có khả năng tranh luận bằng tiếng Anh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Phát triển các kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng trình bày tự tin trước đám đông để có thể phục vụ tốt các công việc trong tương lai.
2. Phương pháp: 
Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo hình thức vấn đáp.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Môn học Thực hành Nói 1 là môn học quan trọng trong chuỗi các môn học rèn luyện kĩ năng nói áp dụng cho sinh viên bậc Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giảng viên, giảng viên:
Dạy theo phương pháp giao tiếp, chú trọng Thực hành kĩ năng nghe nói.
- Đối với người học:	
Tham dự học và thảo luận, kiểm tra đầy đủ, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Rèn luyện khả năng lập luận, thảo luận lưu loát và tự tin.
4. Tài liệu tham khảo:
Jack C. Richards, & David Bohlke (2012). Speak Now. Oxford: Oxford University Press.
Bruce Tillitt, & Newton Bruder (1997). Speaking Naturally. TP. HCM: NXB Thành phố HCM.
Gaynor Ramsey & Hilary Rees-parnall (1992). Well Spoken. Long man.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	TP. HCM, ngày        tháng        năm 2020
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